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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 20/01/2021

	TT

	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	8909/BKHĐT-PC
	31/12/2020
	Về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	01/2021/TT-BTC
	07/01/2021
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường
	25/02/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	38/QĐ-TTg
	12/01/2021
	Quyết định phê duyệt Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	111/2020/TT-BTC
	29/12/2020
	Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
	15/02/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	02/2021//TT-BTC
	18/01/2021
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
	22/02/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	515/BTC-QLNO
	18/01/2021
	Thúc đẩy công tác hoàn tạm ứng năm 2020 và phân bổ chi tiết vốn viện trợ không hoàn lại năm 2021.
	
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/2020/TT-BTNMT
	30/12/2020
	Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt
	15/02/2021
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	55/2020//TT-BCT
	31/12/2020
	Thông tư  quy định chế độ báo cáo của lực lượng Quản lý thị trường
	01/4/2021
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	182/BTNMT-TCMT
	14/01/2021
	V/v đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020
	
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	72/QĐ-BTNMT
	14/01/2021
	Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nướccủa Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng cuối năm 2020
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	03/CT-TTg
	18/01/2021
	Về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	08/QĐ-BCĐ389
	18/01/2021
	Quyết định sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của BCĐ quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèo theo QĐ số 264/QĐ-BCDD389 ngày 24/4/2017 của trưởng ban CĐ quốc gia chống buon lậu, gian lận thương mại và hàng giả
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	36/QĐ-TTg
	11/01/2021
	Quyết định ban hành "Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng KHCN và ĐMST giai đoạn 2021-2030".
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	195/NQ-CP
	31/12/2020
	Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ  tháng 12 năm 2020
	
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	39/2020/TT-BGTVT
	31/12/2020
	Thông tư 39/2020/TT-BGTVT hướng dẫn phương pháp xây dựng phương án giá, quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và dịch vụ vận hành khai thác bến phà đường bộ trên hệ thống quốc lộ sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương khi thực hiện phương thức đặt hàng do Bộ trưởng Bộ Giao
	15/02/2021
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	44/2020/TT-BTTTT
	31/12/2020
	Ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông
	01/3/2021
	

	1. 
	Chính phủ
	03/2021/NĐ-CP
	15/01/2021
	Nghị đinh về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
	01/3/2021
	

	1. 
	Bộ Công an
	149/2020/TT-BCA
	31/12/2020
	V/v quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
	20/02/2021
	

	1. 
	Bộ Công an
	148/2020/TT-BCA
	31/12/2020
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2025/TT-BỘ CÔNG AN ngày 26/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an
	20/02/2021
	

	1. 
	Bộ Tài chính
	117/2020/TT-BTC
	31/12/2020
	Thông tư quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật,số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán (kính nhờ đơn vị dùng bản này thay thế bản đã phát hành trước đó)
	15/02/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	36/QĐ-TTg
	11/01/2021
	Quyết định ban hành "Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng KHCN và ĐMST giai đoạn 2021-2030".
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	35/TTg-KGVX
	13/01/2021
	Tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID 19
	
	

	1. 
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	4452/QĐ-BVHTTDL
	31/12/2020
	Quyết định phê duyệt Đề án "Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030"
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	69/QĐ-TTg
	15/01/2021
	Quyết định Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	72/QĐ-TTg
	16/01/2021
	Quyết định về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành
	
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	55/2020/TT-BCT
	31/12/2020
	Thông tư  quy định chế độ báo cáo của lực lượng Quản lý thị trường
	01/4/2021
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	184/QĐ-BNN-QLCL
	12/01/2021
	Quyết định ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021.
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	179/BNN-TCTL
	12/01/2021
	V/v tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời nguy cơ xảy ra sự cố công trình thủy lợi
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	394/BNN-VPĐP
	19/01/2021
	Về việc tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021.
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	39/QĐ-TTg
	12/01/2021
	Quyết định Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Hội Nông dân Việt Nam
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	25/QĐ-BTC
	12/01/2021
	V/v công bố TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực QLCS
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	118/2020/TT-BTC
	31/12/2020
	Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng
	15/02/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	111/2020/TT-BTC
	29/12/2020
	Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
	15/02/2021
	

	1. 
	Bộ Tài chính
	121/2020/TT-BTC
	31/12/2020
	Thông tư quy định về hoạt động của công ty chứng khoán (bản cập nhật)(kính nhờ đơn vị dùng bản này thay thế bản đã phát hành trước đó)
	15/02/2021
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	72/QĐ-BTNMT
	14/01/2021
	Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nướccủa Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng cuối năm 2020
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	49/QĐ-TTg
	13/01/2021
	Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021.
	
	

	1. 
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	162/QĐ-BVHTTDL
	15/01/2021
	Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ VHTTDL từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020
	
	

	1. 
	Bộ Công an
	150/2020/TT-BCA
	31/12/2020
	V/v quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở
	20/02/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	81/QĐ-TTg
	19/01/2021
	Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	149/QĐ-BGTVT
	15/01/2021
	Quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực 06 tháng cuối năm 2020
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	170/CĐ-BNN-TY
	11/01/2021
	Công điện khẩn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	273/VPCP-NN
	12/01/2021
	V/v tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán 2021.
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	329/VPCP-TTĐT
	14/01/2021
	Tình hình thực hiện quy định về Công báo
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	356/BNN-TCLN
	18/01/2021
	V/v tăng cường công tác bảo vệ rừng và quản lý, truy xuất nguồn gốc cây Đào do người dân trồng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	02/CT-TTg
	14/01/2021
	Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
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